UBND TINH NAM DINH CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM

SO GIAO DUC VA PAO TAO Doc 1ap - Tw do - Hanh phuc
S6: 486 /SGDDT-KHTC
Vé viéc thong bao du kién chi tiéu Nam Dinh, ngay 09 thang 04 nam 2021

tuyén sinh 16p 10 nam hoc 2021-2022

Kinh gtri: - UBND cac huyén, thanh phé Nam Dinh;
- Cac truong THPT;
- Trung tam GDTX tinh;
- Trung tim GDTX Tran Phi.

Can ctr Quyét dinh s6 2899/QD-UBND ngay 08/12/2020 ctia Uy ban nhan dan
tinh Nam Dinh vé viéc giao chi tiéu ké hoach du toan ngan sach nha nudc nam 2021;

Can ¢t s6 hoc sinh 16p 9 trén dia ban ting huyén va thanh phé, can cu muc do
hoan thanh céc nhi€ém vy, cac hoat dong dugc giao nam hoc 2020-2021, ké hoach céc
don vi da xay dung, co s¢ vat chit va doi ngil gido vién.

S¢ Gido duc va Pao tao du kién phan bd chi tiéu tuyén sinh 16p 10 nam hoc
2021 - 2022 cho tirng huyén, thanh phd va cac don vi trén co so:

1. Pam bao su phat trién hai hoa giira cac loai hinh trudng THPT cong lap,
ngoai cong lap va cac Trung tdam Giao duc thuong xuyén, cac Trung tdm GDTX -
GDNN;

2. Pam bao co s& vat chat dic biét 1a trang thiét bi day hoc theo dung qui dinh
va doi ngli gido vién dap ing hoc 1 ca/ngay .

S& Gido duc va Pao tao thong bao du kién chi tiéu tuyén sinh va quy mo phét
trién nam hoc 2021 - 2022 cho cac don vi cia tung huyén, thanh phé (theo phu luc
dinh kém). Néu don vi nao khéng du diéu kién hodc c6 nhu ciu tuyén sinh khac du
kién trén thi UBND huyén, thanh phd Nam Pinh c6 ¥ kién bang van ban gui vé So
Gido duc va Pao tao (Phong K& hoach Tai chinh) cham nhat ngay 15/4/2021. Néu
dén thoi han trén UBND huyén, thanh phé va cac don vi truc thudc khong céd y kién

gi thi S& Giao duc va Pao tao s€ thuc hién theo phuong an du kién trén./. uj
KT.GIAM POC
_PHO GIAM DOC
Noi nhin: N
- Nhu trén; \-.
- B/c Giam dbc S¢ (dé BC);
- Luu: VT, KHTC.

Nguyén Xuin Hong



DU KIEN PHAN BO CHI TIEU TUYEN SINH NAM HQC 2021 - 2022
486 [SGDDT-KHTC ngay 09 thang 4 nam 2021

(Kém theo Céng vain sé

cua So Giao duc va Pao tao tinh Nam Dinh)

HUYEN GIAO THUY
Tuyén méi l6p | Tuyén méi l6p Tuyén
10 THPT hé¢ 10 THPT hé¢ maéi HS
STT Tén don v cong lap . ngoai cong lzf;p 16p 10 hé
S616p | SOHS | So16p | S6HS | THBT
1 | THPT Giao Thuy 12 480
2 | THPT Giao Thuy B 12 480
3 | THPT Giao Thuy C 10 400
4 | THPT Quat Lam 8 320
5 | THPT Thién Truong 6 270
6 | Trung tdm GDNN - 135
GDTX huyén Giao Thuy




HUYEN XUAN TRUONG

Tuyén méi16p | Tuyén méilép | Tuyén
10 THPT hé¢ 10 THPT hé¢ méi HS
STT Tén don vi cong lap ngoai cong lap | lop 10
S616p | SO HS | S616p | SO HS hé
THBT
1 | THPT Xuan Truong 12 480
2 | THPT Xuan Truong B 12 480
3 | THPT Xuéan Truong C 7 280
4 | THPT Nguyén Truong Thiy 7 280
5 | THPT Cao Phong 4 180
6 | Trung tdm GDNN - GDTX
huyén Xuan Truong 135




HUYEN HAI HAU

Tuyén méi lép | Tuyén méi lop Tuyén
" ] 10 THPT hé 10 THPT hé maéi HS
STT Tén don v cong lap . ngoai cong lzfip 16p 10 hé

S616p | S6HS | Sé16p | S6HS | THBT

1 | THPT A Hai Hau 12 480

2 | THPT Vii Vin Hiéu 8 320

3 | THPT B Hai Hau 9 360

4 | THPT C Hai Hau 10 400

5 | THPT Thinh Long 7 280

6 | THPT Tran Qudc Tuin 8 320

7 | THPT An Phlc 6 240

8 | THPT T6 Hién Thanh 4 180

9 | Trung tdm GDNN - 270

GDTX huyén Hai Hau




HUYEN TRUC NINH

« So Gido duc va

dao tao
Tinh Nam Dinh

Tuyén méi l6p | Tuyén méi l6p Tuyén
R . 10 THPT hé¢ 10 THPT hé¢ maéi HS
STT Tén dom vi cong lap ngoai cong 1ap | 16p 10 hé

S616p | SOHS | S616p | S6HS | THBT

1 | THPT Truc Ninh 11 440

2 | THPT Truc Ninh B 10 400

3 | THPT Nguyén Trai 320

4 | THPT Lé Quy bon 9 360

5 | THPT Doan Két 3 135

6 | Trung tam GDNN - 180

GDTX huyén Truc Ninh
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HUYEN NAM TRUC |
Tuyén mé6il6p | Tuyén méi l6p Tuyén
10 THPT hé 10 THPT hé maéi HS
STT Tén don vj cong lap . ngoai cong lzf;p 16p 10 hé
S616p | S6HS | S616p | S6HS | THBT
1 | THPT Ly Tu Trong 10 400
2 | THPT Nam Truc 11 440
3 | THPT Nguyén Du 320
4 | THPT Tran Vin Bao 7 280
5 | THPT Phan Boi Chau 3 135
6 | THPT Quang Trung 6 270
7 | Trung tam GDNN - GDTX 995

huyén Nam Truc




HUYEN NGHIA HUNG

«// So Gido duc va

dao tao
Tinh Nam Dinh

Tuyén mé6il6p | Tuyén méi l6p Tuyén
10 THPT hé 10 THPT hé¢ méi HS
STT Tén don vj cong lap . ngoai cong lzf;p 16p 10 hé
S616p | S6HS | S616p | S6HS | THBT
1 | THPT A Nghia Hung 12 480
2 | THPT Nghia Minh 6 240
3 | THPT B Nghia Hung 10 400
4 | THPT C Nghia Hung 10 400
5 | THPT Tran Nhan Tong 6 240
6 | THPT Nghia Hung 3 135
7 | Trung tdm GDNN - GDTX 315
huyén Nghia Hung




THANH PHO NAM PINH

Tuyén méi 16p Tuyén méi 16p Tuyén
STT Tén domn vi 10 THPT hé cong 10 TH})T hf.% moi HSA
: lap ngoai cong lap | 16p 10 hé
Sé16p | S6HS | Sé16p | Sbus | THBT
1 | THPT chuyén Lé Hong Phong | 14 490
Khong chuyén 2 80
2 | THPT Tran Hung Dao 11 440
3 | THPT Nguyén Khuyén 10 400
4 | THPT Ngb Quyén 10 400
5 | THPT Nguyén Hué 8 320
6 | THPT Nguyén Cong Trir 6 270
7 | THPT Tran Quang Khai 4 180
8 | THPT Tran Nhat Duat 4 180
9 | TT GDTX Tran Phu 90
10 | TT GDTX tinh 90




HUYEN VU BAN

«// So Gido duc va

dao tao
Tinh Nam Dinh

Tuyén mé6il6p | Tuyén méi l6p Tuyén
10 THPT hé 10 THPT hé¢ méi HS
STT Tén don vj cong lap . ngoai cong lzf;p 16p 10 hé

S616p | S6HS | S616p | S6HS | THBT

1 | THPT Hoang Van Thu 10 400

2 | THPT Luong Thé Vinh 280

3 | THPT Nguyén Binh 240

4 | THPT Nguyén Birc Thuan 7 280

5 | THPT Hung Vuong 1 45

6 | Trung tdm GDNN - GDTX 90

huyén Vu Ban




HUYEN Y YEN

Tuyén mé6il6p | Tuyén méi l6p Tuyén
10 THPT hé 10 THPT hé maéi HS
STT Tén don vj cong lap . ngoai cong lzf;p 16p 10 hé
S616p | S6HS | S616p | S6HS | THBT
1 | THPT Tong Vian Tran 11 440
2 | THPT Pham Van Nghi 10 400
3 | THPT bai An 7 280
4 | THPT M¥ Tho 11 440
5 | THPT Ly Nhan Téng 6 240
6 | THPTY Yén 5 225
7 | THPT D6 Huy Liéu 6 240
8 | Trung t:’?lm GDNN - GDTX 135
huyén Y Yén




HUYEN MY LOC

.)] Sé Gido duc va

dao tao
Tinh Nam Dinh

Tuyén mé6il6p | Tuyén méi l6p Tuyén
10 THPT h¢ 10 THPT hé¢ moi HS
STT Tén don vi A 1A N A 1A . n
: cong lap ngoai cong 1ap | lop 10 hé
S616p | S6HS | S616p | S6HS | THBT
THPT M§ Loc 10 400
THPT Trén Vin Lan 7 280
Trung tdm GDNN - GDTX 90

huyén My Loc




		Sở Thông tin và Truyền thông Nam Định - Phone: 0228.3631115 - Fax: 0228.3631115 - Email: Sotttt@namdinh.gov.vn
	2021-04-09T17:01:03+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH NAM ĐỊNH
	Nguyễn Thanh Uy<nguyenthanhuy.sgd@namdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-04-09T17:08:42+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Nguyễn Xuân Hồng<nguyenxuanhong.sgd@namdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông Nam Định - Phone: 0228.3631115 - Fax: 0228.3631115 - Email: Sotttt@namdinh.gov.vn
	2021-04-09T17:20:35+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH NAM ĐỊNH
	Sở Giáo dục và đào tạo<sogddt@namdinh.chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông Nam Định - Phone: 0228.3631115 - Fax: 0228.3631115 - Email: Sotttt@namdinh.gov.vn
	2021-04-09T17:20:44+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH NAM ĐỊNH
	Sở Giáo dục và đào tạo<sogddt@namdinh.chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông Nam Định - Phone: 0228.3631115 - Fax: 0228.3631115 - Email: Sotttt@namdinh.gov.vn
	2021-04-09T17:20:48+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH NAM ĐỊNH
	Sở Giáo dục và đào tạo<sogddt@namdinh.chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông Nam Định - Phone: 0228.3631115 - Fax: 0228.3631115 - Email: Sotttt@namdinh.gov.vn
	2021-04-09T17:20:52+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH NAM ĐỊNH
	Sở Giáo dục và đào tạo<sogddt@namdinh.chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông Nam Định - Phone: 0228.3631115 - Fax: 0228.3631115 - Email: Sotttt@namdinh.gov.vn
	2021-04-09T17:20:58+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH NAM ĐỊNH
	Sở Giáo dục và đào tạo<sogddt@namdinh.chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông Nam Định - Phone: 0228.3631115 - Fax: 0228.3631115 - Email: Sotttt@namdinh.gov.vn
	2021-04-09T17:21:18+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH NAM ĐỊNH
	Sở Giáo dục và đào tạo<sogddt@namdinh.chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông Nam Định - Phone: 0228.3631115 - Fax: 0228.3631115 - Email: Sotttt@namdinh.gov.vn
	2021-04-09T17:21:24+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH NAM ĐỊNH
	Sở Giáo dục và đào tạo<sogddt@namdinh.chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông Nam Định - Phone: 0228.3631115 - Fax: 0228.3631115 - Email: Sotttt@namdinh.gov.vn
	2021-04-09T17:21:29+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH NAM ĐỊNH
	Sở Giáo dục và đào tạo<sogddt@namdinh.chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông Nam Định - Phone: 0228.3631115 - Fax: 0228.3631115 - Email: Sotttt@namdinh.gov.vn
	2021-04-09T17:21:34+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH NAM ĐỊNH
	Sở Giáo dục và đào tạo<sogddt@namdinh.chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông Nam Định - Phone: 0228.3631115 - Fax: 0228.3631115 - Email: Sotttt@namdinh.gov.vn
	2021-04-09T17:21:40+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH NAM ĐỊNH
	Sở Giáo dục và đào tạo<sogddt@namdinh.chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông Nam Định - Phone: 0228.3631115 - Fax: 0228.3631115 - Email: Sotttt@namdinh.gov.vn
	2021-04-09T17:21:44+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH NAM ĐỊNH
	Sở Giáo dục và đào tạo<sogddt@namdinh.chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông Nam Định - Phone: 0228.3631115 - Fax: 0228.3631115 - Email: Sotttt@namdinh.gov.vn
	2021-04-09T17:21:49+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH NAM ĐỊNH
	Sở Giáo dục và đào tạo<sogddt@namdinh.chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông Nam Định - Phone: 0228.3631115 - Fax: 0228.3631115 - Email: Sotttt@namdinh.gov.vn
	2021-04-09T17:21:54+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH NAM ĐỊNH
	Sở Giáo dục và đào tạo<sogddt@namdinh.chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông Nam Định - Phone: 0228.3631115 - Fax: 0228.3631115 - Email: Sotttt@namdinh.gov.vn
	2021-04-09T17:21:59+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH NAM ĐỊNH
	Sở Giáo dục và đào tạo<sogddt@namdinh.chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông Nam Định - Phone: 0228.3631115 - Fax: 0228.3631115 - Email: Sotttt@namdinh.gov.vn
	2021-04-09T17:22:04+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH NAM ĐỊNH
	Sở Giáo dục và đào tạo<sogddt@namdinh.chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông Nam Định - Phone: 0228.3631115 - Fax: 0228.3631115 - Email: Sotttt@namdinh.gov.vn
	2021-04-09T17:22:16+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH NAM ĐỊNH
	Sở Giáo dục và đào tạo<sogddt@namdinh.chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




